Câu 1. Ảnh của điểm M(3 ;-1) qua phép đối xứng tâm I(1;2) là:




      A.	B.	C.	D.
Câu 2. Hình nào sau đây có tâm đối xứng:
       A. Hình thang	B. Hình tròn	C. Parabol          D. Tam giác bất kì





Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm. Nếu phép đối xứng tâm  biến điểm  thành  thì ta có biểu thức:


A. 		B. 	


C. 		D. 




Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ, cho phép đối xứng tâm  biến điểm  thành . Khi đó


A.		B.	


C.		D.



Câu 5. Trong mặt phẳng , ảnh của điểm  qua phép đối xứng tâm  là:
A. 



	B.  	C. 	D.



Câu 6. Trong mặt phẳng , ảnh của đường tròn  qua phép đối xứng tâm  là đường tròn :  


A.	B. 		


C.	D. 







Câu 7. Trong mặt phẳng , cho đường tròn. Giả sử qua phép đối xứng tâm  điểm  biến thành điểm . Ảnh của đường tròn  qua phép đối xứng tâm  là:


A. 	B. 	


  	    C. 	                     D. 
 ?? Xem lại đề đánh nhầm chỗ màu vàng





Câu 8. Trong mặt phẳng . Phép đối xứng tâm  biến điểm  thành điểm , toạ độ của điểm M’ là: (bổ sung điểm )




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 9. Trong mặt phẳng . Phép đối xứng tâm  biến điểm thành điểm  : (bổ sung điểm )




A. 	B.	C.	D.



Câu 10. Trong mặt phẳng . Phép đối xứng tâm  biến đường tròn   thành đường tròn nào sau đây:


A. 	B. 


C. 		           D. 





Câu 11. Trong măt phẳng  cho điểm . Phép vị tự tâm  tỉ số biến điểm  thành điểm nào trong các điểm sau?




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 12.	Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: . Phép vị tự tâm  tỉ số biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau?


A.   	B.		


C.	D.





Câu 13.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ. Cho phép vị tự tâm  tỉ số biến điểm  thành  có tọa độ là 




A.	B.	C. 	D.








Câu 14.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ. Cho hai điểm  và Phép vị tự tâm tỉ sốbiến điểm M thành . Khi đó tọa độ điểm  là 




A. 	B.	C. 	D.








Câu 15.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ. Cho ba điểm  và Giả sử  phép vị tự tâm I tỉ sốbiến điểm  thành . Khi đó giá trị của là 




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 16.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ. Cho đường tròn (C) có phương trình:  và điểm I(2; -3) Gọi là ảnh của (C) qua phép vị tự V tâm tỉ số Khi đó  có phương trình là 


A.	B.


C.	D.





Câu 17.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ. Cho hai đường tròn (C) và , trong đó có phương trình: . Gọi V là phép vị tự tâm I(1; 0) tỉ số k = 3 biến đường tròn (C) thành . Khi đó phương trình của (C) là 


A.                                                     B. 	


C. 	                                             D. 
Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2; 3). Điểm M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?
        A. (3; 2)        B. (2; -3)                 C. (3;-2)                D. (-2; 3)
Câu 19. Trong mặt phẳng, hình vuông có mấy trục đối xứng?
        A. Một                B. Hai                C. Ba                     D. Bốn





Câu 20. Trong mặt phẳng  cho điểm . Tìm tọa độ ảnh  của điểm  qua phép quay .




        A.            B.               C.	               D.
Câu 21. Hãy tìm khẳng định sai:
         A. Phép tịnh tiến là phép dời hình               B. Phép đồng nhất là phép dời hình
         C. Phép quay là phép dời hình                     D. Phép vị tự là phép dời hình
Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 2x - 8y + 11 = 0. Phép đối xứng trục Oy biến d thành d’ có phương trình:
     A. 2x + 8y - 11 = 0                                              B.  2x - 8y + 11 = 0
     C. 2x + 8y + 11 = 0                                            D.  2x - 8y - 11 = 0
Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P) có phương trình y = 4x2 - 7x + 3. Phép đối xứng trục Oy biến (P) thành (P’) có phương trình:
    A. y = 4x2 + 7x - 3                                             B. y = 4x2 + 7x + 3
    C. y = -4x2 + 7x - 3                                            D. y = - 4x2 - 7x + 3






Câu 24.	Trong măt phẳng  cho điểm  Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm  tỉ số và phép đối xứng qua trục sẽ biến  thành điểm nào trong các điểm sau? (khó)
A. (1; 2)	B. (-2; 4)	C. (-1; 2)	D. (1; -2) 








Câu 25.	Trong mặt phẳng  cho đường tròn  có phương trình . Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm  tỉ số và phép quay tâm  góc  sẽ biến thành đường tròn nào trong các đường tròn sau? 


A.                                       B.


C. 	                                       D. 








Câu 26. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho  Phép vị tự tâm  tỉ số biến điểm  thành  phép đối  xứng tâm B biến thành . Tọa độ điểm là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-3;7). Phép đối xứng tâm O biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:
       A. M’(-3;-7)              B. M’(3;-7)                     C. M’(7;-3)                  D. M’(7;3)
Câu 28. Hình nào dưới đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
       A. Hình bình hành                                          B. Hình chữ nhật
       C. Hình tam giác đều                                     D. Hình tam giác cân








Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ, cho 3 điểm . Phép vị tự V tâm   tỷ số , biến điểm  thành . Khi đó giá trị của là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-5;9). Phép đối xứng tâm I(2; -6) biến M thành M’ thì tọa độ M’ là
   A. M'(9;-15)      B. M'(9;-3)                C. M'(9;-21)                            D. M'(1;-3)





Câu 31. Trong mặt phẳng , cho đường tròn. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục và phép tịnh tiến theo vectơ  biến đường tròn  thành đường tròn nào trong các phương trình sau đây:


A. 		B. 	


C. 	D. 





Câu 32. Trong mặt phẳng , cho. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm  và phép tịnh tiến theo vectơ  biến điểm  thành điểm nào trong các điểm sau đây:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x - 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến d thành d’ có phương trình:
   A. x - 2y + 4 = 0       B. x + 2y + 4 = 0        C. 2x + y + 2 = 0         D. 2x - y + 4 = 0
Câu 34. Phép vị tự tâm I(3;-1), tỉ số k= - 2 biến điểm M(5;4) thành M’ có tọa độ:
A. (-1;-11)                      B. (-7;11)                       C. (1;9)                      D. (1;-9)
Câu 35. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(-1;4) , B(-3;2) , C(7;0). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến G thành G’ có tọa độ:
Tô màu đỏ là sao mai chưa hiểu?
A. (-4;2)                   B. (-2;-4)                         C. (4;6)                         D. (6;-8)

Câu 36. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3;2) và phép vị tự tâm O tỉ số k= -1 biến điểm A thành điểm  có tọa độ:
	A. (3; 2)                              B. (-2;-3)                          C. (2; 3)                  D. (-3;-2)
Câu 37.  Phép vị tự tâm I(-1;2) tỉ số k= 3 biến điểm A(4;1) thành điểm  có tọa độ:
[bookmark: _GoBack]Tô màu đỏ là sao mai chưa hiểu?
	A. (16; 1)	               B. (14; 1)                           C. (6; 5)                 D. (14;-1)
Câu 38. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(-2;3), phép quay tâm Q(O;900). Ảnh của điểm A qua phép quay Q là:
	A. (2; 3)                         B. (-3;-2)                           C. (-2;-3)               D. (2;-3)
Câu 39. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm B(4;1), phép quay tâm Q(O;-900). Ảnh của điểm B qua phép quay Q là:
	A. (-1; 4)                       B. (1;-4)                           C. (4;-1)                  D. (-4;-1)

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x-1)2+(y-2)2 = 25. Hỏi ảnh của đường tròn (C) qua phép quay Q(O;) là:
A. (x+2)2 + (y-1)2 = 25                            B. x+2)2 + (y+1)2 = 25
C. (x-2)2 + (y-1)2 = 25                              D. (x-2)2 + (y+1)2 = 25

Câu 41. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình:
(x - 3)2 + (y - 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy biến (C) thành (C’) có phương trình
          A. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 36                                   B. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 6
B. (x - 3)2 + (y + 1)2 = 36                                  D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6
Câu 42. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:
              A. M’(-1;3)          B. M’(1;3)                  C. M’(-1;-3)                  D. M’(1;-3)
Câu 43. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;-6) và điểm I(1;4). Phép đối xứng tâm I biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:


   A. M’(0;14)              B. M’(14;0)                       C. M’             D. M’
Câu 44. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng tâm I biến M(6; -9) thành M'(3;7). Tọa độ của tâm đối xứng I là:


      A. (-3/2; -8)               B. (-3;16)                      C.                    D. 
Câu 45. Trong mặt phẳng Oxy phép đối xứng tâm I biến M(3; 8) thành M'(7; 2). Tọa độ của tâm đối xứng I là:
        A. (-5; -5)                 B. (5; 5)                  C. (-3; 8)                          D. (3; -8)



Câu 46. Phép tịnh tiến theo véc tơ  biến các điểm  thành các điểm . Khi đó ta có




       A.            B.            C.             D. 





Câu 47. Trong mặt phẳng Oxy cho véc tơ  và điểm . Toạ độ ảnh của điểm  qua phép tịnh tiến theo véc tơ  là:




      A.            B.              C.              D. 






Câu 48. Trong mặt phẳng Oxy cho véc tơ  và điểm . Toạ độ điểm  sao cho  là ảnh của của điểm qua phép tịnh tiến theo véc tơ  là:




         A.            B.           C.                      D. 





Câu 49. Trong mặt phẳng Oxy cho véc tơ  và đường thẳng . Phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến theo véc tơ  là:


         A.                                            B. 


         C.                                            D. 





Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy cho các đường thẳng  và . Phép tịnh tiến theo véc tơ  nào cùng phương với trục Ox sau đây biến đường thẳng thành đường thẳng ?




      A.                  B.                  C.           D. 

Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy cho véc tơ  và đường tròn (C) có phương trình



. Ảnh  của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo véc tơ  là:


       A.                      B. 


      C.                        D. 

 Đáp án: 



Câu 52. Cho hình lục giác đều . Phép tịnh tiến theo véc tơ  biến điểm  thành điểm nào sau đây

     A. Điểm                     B. Điểm C               C. Điểm F                 D. Điểm A





Câu 53. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm  và véc tơ . Gọi lần lượt là ảnh của các điểm  qua phép tịnh tiến theo véc tơ . Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây


     A.  là hình bình hành                              B.  là hình bình hành


     C.  là hình thang                                     D. thẳng hàng




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 54. Cho hình vuông  có hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Khẳng định nào sau đây là đúng về phép đối xứng trục:



     A. Hai điểm  và  đối xứng nhau qua trục 



     B. Phép đối xứng trục  biến  thành 



     C. Phép đối xứng trục  biến  thành 
     D. Cả A, B, C đều đúng.




Câu 55. Trong mặt phẳng , cho điểm. Điểm nào trong các điểm sau đây là ảnh của  qua phép đối xứng trục ?




       A. 	                 B.                    C.                     D. 




Câu 56. Trong mặt phẳng , cho điểm . Điểm là ảnh của điểm nào trong các điểm sau đây qua phép đối xứng trục ?




          A.                B.                  C.                      D. 




Câu 57. Trong mặt phẳng , cho điểm . Điểm nào trong các điểm sau đây là ảnh của  qua phép đối xứng qua đường thẳng ?




           A.               B.                   C.                        D. 





Câu 58. Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Tìm ảnh của qua phép đối xứng trục .


     A. 	                                        B. 	


     C. 		D. 





Câu 59. Trong mặt phẳng , cho đường thẳng đường tròn . Tìm ảnh của qua phép đối xứng trục .


    A.                               B. 


    C. 	D. 





Câu 60. Cho hai đường thẳng , . Tìm ảnh  của  qua phép đối xứng trục . (khó)


      AA. 		B. 	


      C. 		    D. 
 Đáp án đúng: 2x-y+2 = 0
Kiên kiểm tra lại thêm lần nữa nha, M thấy đáp số trên đúng mà. Nhưng nếu thấy khó thì thôi bỏ luôn câu này nha.
Giải: 


Gọi I là giao điểm của  , và   I = (1,1)

Chọn M0 là điểm thuộc   M0 = (3, 0)
Gọi d0 là đường thẳng đi qua M0 và vuông góc với d  d0 : x- y – 3 =0
Gọi J là giao điểm của d0 và d:  J = ( 5/2; - ½)
Gọi ảnh của M0 qua phép đối xứng đứng trục d là M1.
Ta có J là trung điêm của M0 và M1.==> M1 = (2; -1)


ảnh của dươngd thẳng  qua phép đối xứng trục   đi qua hai điểm I và M1.
Vtcp IM1  = (1; -2)  vecto pháp tyến là (2;1). Đi qua điểm I là (1;1)

Có phương trình là : 




Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Tìm ảnh của  qua phép đối xứng trục trục là 


       A. 	                                     B. 	


       C. 	                                     D.  
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